
PHỤ LỤC: 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /     /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 

 

 

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH: 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực hiện 

thủ tục hành chính 

Phí, lệ phí  

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp giấy phép 

lao động cho 

người lao động 

nước ngoài làm 

việc tại Việt 

Nam 

05 ngày 

làm việc kể 

từ khi nhận 

được hồ sơ 

đầy đủ, 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796.888 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết 

theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 

30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu, tại 

địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

200.000 

đồng/giấy 

phép 

- Bộ luật Lao động 2019; 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 

30/12/2020 của Chính phủ quy định về lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và 

tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm 

việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 

Việt Nam; 

- Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 

20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai 

Châu, sửa đổi, bổ sung khoản phí, lệ phí và 

mức thu phí, lệ phí tại biểu chi tiết kèm theo 

Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 

10/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa 

bàn tỉnh; 

- Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 

31/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục 

hành chính thông qua dịch vụ công trực 

tuyến trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 



2 

Cấp lại giấy 

phép lao động 

cho người lao 

động nước 

ngoài làm việc 

tại Việt Nam 

03 ngày 

làm việc kể 

từ khi nhận 

được hồ sơ 

đầy đủ, 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796.888 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết 

theo quy định) 

- Buổi sá 

ng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu, tại 

địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

150.000 

đồng/giấy 

phép 

- Bộ luật Lao động 2019; 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 

30/12/2020 của Chính phủ quy định về lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và 

tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm 

việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 

Việt Nam; 

- Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 

20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai 

Châu, sửa đổi, bổ sung khoản phí, lệ phí và 

mức thu phí, lệ phí tại biểu chi tiết kèm theo 

Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 

10/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa 

bàn tỉnh; 

- Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 

31/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục 

hành chính thông qua dịch vụ công trực 

tuyến trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

3 

Gia hạn giấy 

phép lao động 

cho người lao 

động nước 

ngoài làm việc 

tại Việt Nam 

05 ngày 

làm việc 

kể từ khi 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796.888 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết 

theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 

150.000 

đồng/giấy 

phép 

- Bộ luật Lao động 2019; 

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 

30/12/2020 của Chính phủ quy định về lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và 

tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm 

việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 

Việt Nam; 

- Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 

20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai 

Châu, sửa đổi, bổ sung khoản phí, lệ phí và 



30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

- Trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu, tại 

địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

mức thu phí, lệ phí tại biểu chi tiết kèm theo 

Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 

10/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa 

bàn tỉnh; 

- Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 

31/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục 

hành chính thông qua dịch vụ công trực 

tuyến trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

 


